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I. ĐỀ BÀI:                                            

Câu 1: Từ là gì? Cho ví dụ? 

Câu 2: Từ ghép và từ láy giống và khác nhau ở những điểm nào? 

Câu 3: Hãy phát triển thành một từ láy và một từ ghép bằng cách thêm tiếng khác vào 

trước hoặc sau các tiếng sau đây: làm, chạy, nước, máy. 
Câu 4: Nối những từ ở cột A với lời giải thích nghĩa tương ứng với cột B. 

        A              B 

1.Nhỏ nhen a. Dáng vẻ bên ngoài trông bé và dễ thương 

2.Nhỏ nhắn b. Hẹp hòi và hay để ý, chấp nhặt những chuyện 
vụn vặt. 

3.Nhỏ nhoi c. Cách ăn nói dịu dàng, dễ nghe 

4.Nhỏ nhẹ  

Câu 5: Trình bày ngắn gọn một số đặc điểm tiêu biểu của truyền thuyết? 
Câu 6: Lập bảng thống kê những văn bản thuộc thể loại truyền thuyết mà em đã được 

học trong chương trình Ngữ văn 6, học kì 1 theo mẫu sau: 

Stt Tên văn bản Ý nghĩa 

   

 

 

 
 

 

                                   

II. HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN 

Câu 1: Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. 
Ví dụ: ăn, uống, chạy, nhảy, vui, buồn,....(HS tự lấy) 

Câu 2: Chỉ ra được những điểm giống nhau và khác nhau giữa từ ghép và từ láy: 

- Giống nhau: Đều là từ phức để chỉ các sự vật, hoạt động, tính chất. 
- Khác nhau:  

+ Các tiếng trong từ láy có quan hệ với nhau về âm, thường chỉ có 1 tiếng có nghĩa hoặc 

cả 2 tiêng đều không có nghĩa. 

+ Các tiếng trong từ ghép có quan hệ với nhau về nghĩa. 
Câu 3: 

- Làm-> làm lụng (từ láy) 

         -> làm ăn (từ ghép) 
- Chạy-> chạy chọt (từ láy) 

          -> chữa chạy (từ ghép) 

- Nước-> nước nôi (từ láy) 

           -> cơm nước (từ ghép) 



- Máy-> máy móc (từ láy) 
         -> máy bay (từ ghép) 

Câu 4: 1 nối với b 

           2 nối với a 

           4 nối với c 
Câu 5: Đặc điểm tiêu biểu của thể loại truyền truyền thuyết: 

- Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch 

sử thời quá khứ. 
- Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. 

- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện và nhân vật lịch sử. 

- Nhiều truyền thuyết, nhất là truyền thuyết về thời đại các vua Hùng, có mối quan hệ 

chặt chẽ với thần thoại.  
Câu 6:  

Stt Tên văn bản Ý nghĩa 

1 Con Rồng cháu Tiên Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì 
ảo, qua đó nhằm giải thích, suy tôn 

nguồn gốc giống nòi và thể hiện ý 

nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng 
của người Việt. 

2 Bánh chưng, bánh giầy Truyện vừa giải thích nguồn gốc của 
bánh chưng, bánh giầy, vừa phản ánh 

thành tựu văn hóa nông nghiệp ở buổi 

đầu dựng nước với thái độ đề cao lao 
động, đề cao nghề nông và thể hiện sự 

thờ kính Trời, Đất, tổ tiên của nhân dân 

ta. Truyện có nhiều chi tiết nghệ thuật 

tiêu biểu cho truyện dân gian. 

3 Thánh Gióng Hình tượng Thánh Gióng với nhiều màu 
sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý 

thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng 

thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ 

của nhân dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử 
về người anh hùng cứu nước chống 

ngoại xâm. 

4 Sơn Tinh, Thủy Tinh Là câu chuyện tưởng tượng kì ảo, giải 

thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức 

mạnh, ước mong của người Việt cổ 
muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy 

tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các 

vua Hùng. 

5 Sự tích Hồ Gươm Bằng những chi tiết tưởng tượng kì ảo, 

giàu ý nghĩa, truyện ca ngợi tính chất 
chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến 

thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê 
Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV. Truyện 



cũng nhằm giải thích tên gọi hồ Hoàn 

Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa 

bình của nhân dân. 

 


